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	UBND TP. CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 1932/QĐ-SGTVT
	Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
 tuyến Ba Láng (quận Cái Răng) – KCN Trà Nóc – Ô Môn
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15 tháng 07 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh điểm c, điểm d Mục 3 Phần II; điểm a Mục 3 Phần III, điểm b Mục 4 Phần III của Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-SGTVT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tuyến Ba Láng (quận Cái Răng) – KCN Trà Nóc – Ô Môn;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến số 11: Ba Láng (quận Cái Răng) – KCN Trà Nóc – Ô Môn, với các nội dụng như sau:

1. Doanh nghiệp khai thác tuyến: Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines.

2. Số hiệu tuyến: CT-11.
3. Cự ly: 36 km. 
4. Hành trình: Ba Láng (quận Cái Răng) – Quốc lộ 1A – Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ – Cầu Hưng Lợi – Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 91B – Nguyễn Chí Thanh – ĐT.917 –  KCN Trà Nóc – ĐT.920 – đường Đặng Thanh Sử  – Quốc lộ 91 – đường Trần Hưng Đạo (quận Ô môn) – đường 26/3 – Quốc  lộ 91 –  Ô Môn và ngược lại.
5. Biểu đồ chạy xe:
- Tổng số chuyến: 60 chuyến/ngày; 
- Tần suất giữa 02 chuyến liền kề: 25 phút/chuyến;
- Thời gian mở tuyến: 05 giờ 20 phút hàng ngày;
- Thời gian đóng tuyến: 17 giờ 30 phút hàng ngày;
- Thời gian hoạt động trong ngày: 12 giờ/ngày;
- Tốc độ lữ hành: bình quân từ 20 đến 40 km/h, được điều chỉnh theo thực tế về điều kiện đường xá, mật độ giao thông trên đường;

- Tổng thời gian thực hiện hành trình: 80 phút;
- Thời gian biểu chạy xe:
	Số 
chuyến
	Tài
	 BA LÁNG
	GIÃN CÁCH
	Tài
	Ô MÔN

	
	
	ĐI BA LÁNG
	ĐẾN 
Ô MÔN
	Thời gian
	Thời gian
	
	ĐI 
Ô MÔN
	ĐẾN BA LÁNG

	1
	1
	5:30
	6:15
	
	
	5
	5:30
	6:15

	2
	2
	5:50
	6:35
	0:25
	0:25
	6
	5:50
	6:35

	3
	3
	6:15
	7:00
	0:20
	0:20
	7
	6:15
	7:00

	4
	4
	6:40
	7:25
	0:25
	0:25
	8
	6:40
	7:25

	5
	5
	7:05
	7:50
	0:25
	0:25
	1
	7:05
	7:50

	6
	6
	7:30
	8:15
	0:25
	0:25
	2
	7:30
	8:15

	7
	7
	7:55
	8:40
	0:25
	0:25
	3
	7:55
	8:40

	8
	8
	8:20
	9:05
	0:25
	0:25
	4
	8:20
	9:05

	9
	1
	8:45
	9:30
	0:25
	0:25
	5
	8:45
	9:30

	10
	2
	9:10
	9:55
	0:25
	0:25
	6
	9:10
	9:55

	11
	3
	9:35
	10:20
	0:20
	0:20
	7
	9:35
	10:20

	12
	4
	10:00
	10:45
	0:25
	0:25
	8
	10:00
	10:45

	13
	5
	10:25
	11:10
	0:25
	0:25
	1
	10:25
	11:10

	14
	6
	10:50
	11:35
	0:25
	0:25
	2
	10:50
	11:35

	15
	7
	11:15
	12:00
	0:25
	0:25
	3
	11:15
	12:00

	16
	8
	11:40
	12:25
	0:25
	0:25
	4
	11:40
	12:25

	17
	1
	12:05
	12:50
	0:25
	0:25
	5
	12:05
	12:50

	18
	2
	12:30
	13:15
	0:25
	0:25
	6
	12:30
	13:15

	19
	3
	12:55
	13:40
	0:25
	0:25
	7
	12:55
	13:40

	20
	4
	13:20
	14:05
	0:25
	0:25
	8
	13:20
	14:05

	21
	5
	13:45
	14:30
	0:25
	0:25
	1
	13:45
	14:30

	22
	6
	14:10
	14:55
	0:25
	0:25
	2
	14:10
	14:55

	23
	7
	14:35
	15:20
	0:25
	0:25
	3
	14:35
	15:20

	24
	8
	15:00
	15:45
	0:25
	0:25
	4
	15:00
	15:45

	25
	1
	15:25
	16:10
	0:25
	0:25
	5
	15:25
	16:10

	26
	2
	15:50
	16:35
	0:25
	0:25
	6
	15:50
	16:35

	27
	3
	16:15
	17:00
	0:25
	0:25
	7
	16:15
	17:00

	28
	4
	16:40
	17:25
	0:25
	0:25
	8
	16:40
	17:25

	29
	5
	17:05
	17:50
	0:25
	0:25
	1
	17:05
	17:50

	30
	6
	17:30
	18:15
	0:25
	0:25
	2
	17:30
	18:15


6. Phương tiện hoạt động, chủng loại xe khai thác trên tuyến:
- Tổng số phương tiện: 10 phương tiện (trong đó: 09 phương tiện chính thức; 01 phương tiện dự phòng);
- Sức chứa17 chỗ ngồi, 07 chỗ đứng;
- Số cửa cho hành khách lên, xuống xe: 02 cửa;
- Nhãn hiệu: GAZ;
- Năm sản xuất: 2022;
- Nước sản xuất: Nga;

- Màu sơn: Đỏ cam; 

- Xe đời mới, có máy lạnh, Wi-Fi, hỗ trợ người khuyết tật, tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
7. Giá vé và cước hành lý:
a. Giá vé lượt:

- Giá vé lượt suốt tuyến: 25.000 đồng/HK.
- Giá vé chặng:

+ Chặng 1 (từ 0 km đến – dưới 20 km): 15.000 đồng/HK.

+ Chặng 2 (từ 20 km đến suốt tuyến): 25.000 đồng/HK.

- Giá vé dành cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật:
+ Chặng 1 (từ 0 km đến – dưới 20 km): 11.000 đồng/HK.

+ Chặng 2 (từ 20 km đến suốt tuyến): 18.000 đồng/HK.

- Giá vé dành cho học sinh, sinh viên: giá 5.000 đồng/lượt (đối với tất cả các chặng và suốt tuyến).

b. Giá cước hành lý: 

Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines thực hiện theo Khoản 5, Điều 36 về Quyền hạn và trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt và Khoản 1, Điều 37 về Quyền hạn, trách nhiệm của hành khách đi xe buýt tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
8. Thời gian bắt đầu khai thác tuyến xe buýt: từ ngày 31/12/2023.
Điều 2. Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines tổ chức chạy xe đúng biểu đồ đã phê duyệt, tuân thủ theo các quy định Hợp đồng đã ký với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và các quy định của Pháp luật hiện hành. Đồng thời thực hiện theo đúng giá vé và chính sách miễn giảm giá vé đối với các đối tượng được ưu tiên tại Quyết định này. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND TP. Cần Thơ (báo cáo);

- Tổng Cục ĐBVN (báo cáo);

- Công an TP. Cần Thơ (báo cáo);

- Báo Cần Thơ, Đài PT&TH TPCT (phối hợp);

- Sở VHTT&DL, Sở GD&ĐT TPCT (phối hợp);

- UBND quận, huyện liên quan (phối hợp);

- Cty CP xe khách Phương Trang FUTA Bus 

Lines – Chi nhánh Cần Thơ (thực hiện);

- Cổng TTĐT Sở (đăng tin);

- Lưu: VT, TTGTĐT. 
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Đồng


Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
